
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG QLKH VÀ HTQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Tuyên Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2024 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ  

NGHIỆM THU NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm,  

thành viên 
Lớp 

Giảng viên 

hướng dẫn 
Mã số đề tài Xếp loại 

1.  

Đánh giá thực trạng việc tái đàn lợn sau dịch 

tả châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2018-2022. 

Hoàng Thị Thu Hà 

ĐH Chăn nuôi - 

Thú y, 

Khóa 2022-2026 

ThS. Phạm Thị 

Hoàn 
2023.SV.4.01 Khá 

2.  

Phát triển năng lực thích ứng cho học sinh 

Trường Tiểu học Tân Loan, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Khánh Linh 
ĐH Tiểu học E, 

Khoá 2021-2025 
TS. Đoàn Thị Cúc 2023.SV.5.04 Xuất sắc 

3.  

Giáo dục kỹ năng quản lí cảm xúc cho học 

sinh tiểu học, Trường phổ thông Tuyên 

Quang. 

Hoàng Phương Oanh*, 

Ngô Thị Nga, 

Trần Thị Như Quỳnh, 

Ma Thị Thu Huyền, 

Mùi Văn Mừng 

ĐH Tiểu học B, 

Khoá 2022-2026 
TS. Đoàn Thị Cúc 2023.SV.5.05 Tốt 

4.  

Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng tránh 

xâm hại cho học sinh trường Tiểu học Phan 

Thiết, thành phố Tuyên Quang 

Hồ Phương Yến 
ĐH Tiểu học B 

Khoá 2021-2025 

ThS Chu Thị Mỹ 

Nga 
2023.SV.5.01 Tốt 

5.  

Giáo dục môi trường thông qua tổ chức hoạt 

động trải nghiệm cho học sinh Trường tiểu 

học Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Nguyễn Thanh Hương*, 

Hoàng Phương Loan 

ĐH Tiểu họcB 

Khoá 2021-2025 

Ths. Hà Thị 

Nguyệt 
2023.SV.5.02 Xuất sắc 

6.  

Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 

lớp 5 Trường tiểu học Bình Thuận, thành 

phố Tuyên Quang 

Lương Thị Vân*, 

Trần Thu Hoài, 

Lê Hồng Oanh 

ĐH Tiểu học C 

Khoá 2021-2025 
TS. Hà Mỹ Hạnh 2023.SV.5.06 Tốt 

7.  
Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học 

của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học 

Nguyễn Đàm Lê 

Khanh*, Ma Thủy Tiên 

ĐH Tiểu học B 

Khoá 2021-2025 
TS. Hà Mỹ Hạnh 2023.SV.5.07 Xuất sắc 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm,  

thành viên 
Lớp 

Giảng viên 

hướng dẫn 
Mã số đề tài Xếp loại 

Trường Đại học Tân Trào 

8.  

Nhận thức về cộng đồng LBGT của học sinh 

THPT trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang 

Ma Văn Thành 
ĐHSP Ngữ văn 

Khoá 2022-2026 

ThS. Hà Thị 

Minh Đức 
2023.SV.5.10 Khá 

9.  
Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 
Nông Thị Duyên 

ĐH Công tác xã 

hội, Khóa 2022-

2026 

Ths. Hà Thị Minh 

Đức 
2023.SV.5.08 Khá 

10.  

Đánh giá hiệu quả kinh tế đối với các sản 

phẩm mật ong đã được xếp hạng OCOP của 

tỉnh Tuyên Quang 

Chẩu Thị Hương 

Đỗ Thị Ánh Ngà 

Nguyễn Hà Thanh Trúc 

Hoàng Thị Sang 

Phommy Senethavong 

ĐH Kế Toán 

Khoá 2021-2025 

ĐH Kinh tế 

Nông Nghiệp 

Khoá 2021-2025 

TS. Trần Thị 

Diên 

ThS. Trần 

Hương Giang 

2023.SV.5.11 Tốt 

11.  

Nghiên cứu một số kỹ thuật xây dựng bản đồ 

môi trường (visual SLAM) từ cảm biến 

RGB-D 

Tề Trung Hiếu 

Phan Văn Nam 

Đỗ Hữu Sơn 

ĐH Công nghệ 

thông tin, 

Khoá 2021-2025 

TS. Lê Văn 

Hùng 
2023.SV.2.01 Xuất sắc 

12.  Ứng dụng Arduino vào lắp ráp robot tự hành Nguyễn Minh Quang 

ĐH Công nghệ 

thông tin 

Khoá 2022-2026 

ThS. Vũ Thanh 

Bình 
2023.SV.2.02 Xuất sắc 

13.  

Tổ chức dạy học luyện từ và câu cho học sinh 

lớp 3 theo hướng phát triển năng lực ngôn 

ngữ tại một số trường tiểu học trên địa bàn 

Tuyên Quang. 

Nguyễn Hoàng Yến 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

Ma Trọng Hoạt 

ĐH Tiểu học A 

Khoá 2021-2025 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên 
2023.SV.5.12 Xuất sắc 

14.  

Rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 

người dân tộc thiểu số  ở một số trường tiểu 

học trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 

Cu Thanh Thuỷ 

Triệu Thị Phượng 

Nguyễn Mỹ Trang 

ĐH Tiểu học A 

Khoá 2021-2025 

ThS. Phạm Thị 

Huyền 
2023.SV.5.13 Tốt 

15.  
Tìm hiểu từ láy trong tập thơ “Góc sân và 

khoảng trời” của Trần Đăng Khoa 

Bàn Thị Ngọc 

Lê Thanh Thao 

ĐH Tiểu học B 

Khoá 2021-2025 

TS. Chu Thị 

Thuỳ Phương 
2023.SV.5.14 Tốt 

16.  
Khảo sát thành ngữ, tục ngữ trong một số tác 

phẩm văn học thiếu nhi Việt Nam 

Ma Thu Huệ 

Ma Thị Tâm 

ĐH Tiểu học B 

Khoá 2021-2025 

TS. Dương Thị 

Ngữ 
2023.SV.5.15 Tốt 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm,  

thành viên 
Lớp 

Giảng viên 

hướng dẫn 
Mã số đề tài Xếp loại 

17.  

Thế giới nhân vật loài vật trong văn bản đọc 

môn Tiếng Việt lớp 3- Bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống. 

Vũ Thị Thi 

Chu Hải Yến 

ĐH Tiểu học B 

Khoá 2021-2025 

ThS Phạm Thị 

Liên 
2023.SV.5.16 Tốt 

18.  

Một số biện pháp dạy học phân môn Tập làm 

văn lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực 

nhằm đáp ứng chương trình sách giáo khoa 

mới tại  Trường Tiểu học Kim Phú, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Kiều Châu Giang 

Bùi Mạc Lệ 

Nguyễn Thị Lâm Anh 

ĐH Tiểu học C 

Khoá 2021-2025 

TS. Dương Thị 

Ngữ 
2023.SV.5.17 Tốt 

19.  

Sử dụng trò chơi học tập trong dạy học phân 

môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4, 

Trường Phổ thông Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thu Thảo 

Trương Thu Hằng 

ĐH Tiểu học E 

Khoá 2021-2025 

TS. Vũ Thị 

Hương 
2023.SV.5.18 Tốt 

20.  

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm 

thụ văn học cho học sinh qua phân môn Tập 

đọc lớp 4 tại Trường Tiểu học Trung Môn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Kiều Thị Yến 

Bùi Thùy Linh 

Phạm Thị Hường 

ĐH Tiểu học E 

Khoá 2021-2025 

TS. Vũ Thị 

Hương 
2023.SV.5.19 Tốt 

21.  

Thực trạng và biện pháp sửa lỗi viết bài tập 

làm văn cho học sinh lớp 5 người dân tộc 

thiểu số của một số trường tiểu học ở tỉnh 

Tuyên Quang 

Bùi Minh Tâm 

Phan Huyền Trang 

ĐH Tiểu học D 

Khoá 2021-2025 

TS. Phùng Thị 

Thanh 
2023.SV.5.20 Xuất sắc 

22.  

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3  

qua môn Tiếng Việt tại Trường Phổ thông 

Tuyên Quang 

Hoàng Trần Thùy Trang 

Phạm Thảo Linh 

Hoàng Huyền Trang 

ĐH Tiểu học D 

Khoá 2021-2025 

Th.S Phạm Thị 

Liên 
2023.SV.5.21 Tốt 

23.  

Rèn luyện kĩ năng kể chuyện cho học sinh 

lớp 2 ở một số trường tiểu học trên địa bàn 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Bùi Thị Thuỳ Dung 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

ĐH Tiểu học D 

Khoá 2021-2025 

ThS. Phạm Thị 

Huyền 
2023.SV.5.22 Tốt 

24.  

Tìm hiểu đặc điểm của từ loại tình thái từ 

trong các văn bản đọc Tiếng Việt lớp 2 và 

lớp 3 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Anh Thư 

Hoàng Thu Thảo 

Lưu Thị Hải Yến 

Nguyễn Thảo Vân 

ĐH Tiểu học B 

Khoá 2022-2026 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên 
2023.SV.5.23 Tốt 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm,  

thành viên 
Lớp 

Giảng viên 

hướng dẫn 
Mã số đề tài Xếp loại 

Đỗ Văn Khải 

25.  

Khảo sát năng lực nhận diện và sử dụng từ 

Hán Việt của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu 

học Trường Đại học Tân Trào 

Đinh Ngọc Trâm 

Trần Thị Thu Hoài 

Lò Văn Sơn 

Đinh Thị Hoàng Diệu 

ĐH Tiểu học B 

Khoá 2022-2026 

ThS. Nguyễn 

Thị Giang 

 

2023.SV.5.24 Tốt 

26.  

Biện pháp chuẩn bị nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi 

sẵn sàng vào lớp 1 thông qua hoạt động học ở 

cơ sở mầm non tư thục Ban Mai Xanh, thành 

phố Tuyên Quang 

Ma Thị Minh Hương 

Giàng Lương Phượng 

ĐH Mầm non A 

Khoá 2021-2025 

TS. Vũ Thị Kiều 

Trang 
2023.SV.5.25 Xuất sắc 

27.  

Một số biện pháp khắc phục biểu hiện khủng 

hoảng tâm lý của trẻ 24-36 tháng tuổi thông 

qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở Trường 

Mầm non Tân Trào, thành phố Tuyên Quang 

Ma Thị Khánh 

 

ĐH Mầm non A 

Khoá 2021-2025 

TS. Vũ Thị Kiều 

Trang 
2023.SV.5.26 Tốt 

28.  

Biện pháp phát triển biểu tượng số lượng cho 

trẻ 4-5 tuổi thông qua bài tập vận động ở 

trường Mầm non Bình An, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang 

Ma Thị Kim Oanh 
ĐH Mầm non A 

Khoá 2021-2025 

Ths. Nguyễn Thị 

Hương 
2023.SV.5.27 Tốt 

29.  

Phát triển khả năng định hướng thời gian cho 

trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập ở một 

số điểm trường thuộc Trường Mầm non Yên 

Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên 

Quang 

Lương Thị Hậu 

Phạm Thị Diệu Ly 

ĐH Mầm non B 

Khoá 2021-2025 

Ths. Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt 
2023.SV.5.28 Tốt 

30.  

Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 

5-6 tuổi thông qua các tình huống giả định tại 

Trường Mầm non Văn Phú, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

Hoàng Thị Ngọc Ly 

Phùng Thị Thủy 

ĐH Mầm non B 

Khoá 2021-2025 

Ths. Nguyễn Thị 

Hải Yến 
2023.SV.5.29 Tốt 

31.  

Giáo dục kỹ năng phòng tránh xâm hại cho 

trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo 

chủ đề ở một số điểm trường thuộc Trường 

Mầm non Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đàm Thu Hoài 

Hoàng Thị Kiều Chang 

ĐH Mầm non B 

Khoá 2021-2025 

Ths. Nguyễn Thị 

Vui 
2023.SV.5.30 Tốt 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm,  

thành viên 
Lớp 

Giảng viên 

hướng dẫn 
Mã số đề tài Xếp loại 

32.  

Giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5–

6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm ở 

Trường Mầm non Sơn Phú, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang 

Bế Thị Bích Diệp 

Phạm Minh Ánh 

ĐH Mầm non C 

Khoá 2021-2025 

Ths. Nông Thị 

Huyên 
2023.SV.5.31 Tốt 

33.  

Phát triển vốn từ cho trẻ 24-36 tháng thông 

qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở Trường 

Mầm non Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Khoàng Thị Kim 

Vũ Ngọc Thảo 

ĐH Mầm non C 

Khoá 2021-2025 

Ths. Nguyễn 

Như Mai 
2023.SV.5.32 Tốt 

34.  

Biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn 

đề Toán học cho học sinh lớp 4 thông qua 

dạy học yếu tố thống kê và xác xuất 

Nguyễn Thuý Quỳnh 

Đỗ Thị Huyền Trang 

Bùi Phương Linh 

Trần Đức Thuận 

ĐH Tiểu học A 

Khoá 2021-2025 

TS. Lê Trung 

Hiếu 
2023.SV.5.33 Xuất sắc 

35.  

Biện pháp phát triển năng lực tư duy và lập 

luận toán học cho học sinh lớp 4 thông qua 

dạy học số và phép tính 

Lưu Thị Thanh Thảo 

Đỗ Thị Phương Thảo 

ĐH Tiểu học D, 

ĐHTH E, Khoá 

2021-2025 

TS. Lê Trung 

Hiếu 
2023.SV.5.37 Xuất sắc 

36.  

Biện pháp phát triển năng lực tư duy sáng tạo 

cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học giải 

toán có lời văn 

Bùi Ngọc Anh 

Lò Mạnh Nhớ 

Cà Văn Cường 

ĐH Tiểu học B, 

Khoá 2022-2026 

TS. Nguyễn Thị 

Hương Lan 
2023.SV.5.38 Xuất sắc 

37.  

Nghiên cứu, vận dụng các tính chất bất biến 

của phép tính để tính nhanh một số dạng bài 

toán lớp 4 

Hà Hồng Loan 

Đỗ Thị Hảo 

ĐH Tiểu học B 

Khoá 2021-2025 
TS. Lê Anh Nhật 2023.SV.5.34 Tốt 

38.  

Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng 

bằng phương pháp ABC, VEN và ma trận 

ABC/VEN tại Bệnh viện Phổi Tuyên Quang 

năm 2023 

Phạm Thúy Hằng 

Trần H. Khánh Huyền 

Nguyễn T. Thanh Kiều 

Lâm Thị Hồng Giang 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

ĐH Dược Khoá 

2021-2026 

DSCKI. Ngô 

Thanh Huyền 
2023.SV.3.01 Xuất sắc 

39.  

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh dự 

phòng trên bệnh nhân phẫu thuật mổ lấy thai 

tại khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang 

Nhữ Thị Như Quỳnh 

Tạ Vân Điệp 

Chu Diễm Quỳnh 

Trương Thị Thu Thảo 

Nguyễn Thị Vui. 

ĐH Dược, 

Khoá 2021-2026 

ThS. Nguyễn 

Thị Nguyệt 
2023.SV.3.02 Xuất sắc 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm,  

thành viên 
Lớp 

Giảng viên 

hướng dẫn 
Mã số đề tài Xếp loại 

40.  

Nâng cao chất lượng dịch vụ homestay trong 

phát triển du lịch tại thị trấn Lăng Can, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 

Hoả Thị Thu Viễn 

ĐH Quản trị 

Dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành, 

Khoá 2022 - 

2026 

ThS. Phạm Hồng 

Ngân 
2023.SV.6.01 Xuất sắc 

41.  

Giá trị văn hoá trên trang phục người Mông 

Hoa huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

Nguyễn Diệu Linh 

Cư Văn Khánh 

ĐH Quản lý văn 

hoá, 

Khoá 2022 - 

2026 

ThS. Hà Thu 

Huyền 
2023.SV.6.02 Xuất sắc 

 

                                                                             Tổng hợp: Phòng QLKH và HTQT 


